
STT LỚP MSSV HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 3 số
Bằng TN 

THCS
HB CCCD HK GKS PĐK ẢNH Hồ sơ thiếu

Tình hình 

học sinh

96 22CNO1 22CNO1.001 Lâm Quốc An 22/06/1995 609 TT-THPT x x x x x x 01 bằng THPT

97 22CNO1 22CNO1.002 Nguyễn Đào Duy Anh 05/11/2007 520 TT x x x x x x 02 bằng THCS

98 22CNO1 22CNO1.003 Phạm Gia Bảo 30/06/2007 223 TT x x x x x x 02 bằng THCS

99 22CNO1 22CNO1.004 Nguyễn Thái Bảo 12/10/2006 575 TT x x x x x x 02 bằng THCS

100 22CNO1 22CNO1.005 Nguyễn Tấn Đạt 07/04/2006 557 TT x x x x x x 02 bằng THCS

101 22CNO1 22CNO1.023 Lê Hoàng Duy 24/11/1987 574 x-THPT x x x x x x

102 22CNO1 22CNO1.006 Đinh Thế Giang 04/06/1974 032 x-THPT x x x x x 01 GKS

103 22CNO1 22CNO1.007 Mã Lê Hồng Hải 07/08/2007 037 TT x x x x x x 02 bằng THCS

104 22CNO1 22CNO1.008 Tô Chí Hải 04/11/1992 510 x x x sao y x x x
01 bằng THCS

01 HK

105 22CNO1 22CNO1.024 Trần Minh Hiến 30/08/1997 664 x-THPT x x x x x x

106 22CNO1 22CNO1.018 Nguyễn Trung Hiếu 21/09/2004 626 x x x x x x Thôi học

107 22CNO1 22CNO1.009 Trần Thế Hưng 21/01/2007 189 TT x x x x x x 02 bằng THCS

108 22CNO1 22CNO1.019 Nguyễn Hoàng Huy 01/10/2000 662 x x x x x x x 01 bằng THCS

109 22CNO1 22CNO1.010 Đỗ Nguyễn Anh Khoa 01/07/2005 022 x x x x x x x 01 bằng THCS

110 22CNO1 22CNO1.017 Nguyễn Hoài Lam 31/10/2004 628 x-THPT x x x x x x

111 22CNO1 22CNO1.011 Lâm Gia Lập 07/08/2005 490 x x x x x x x 01 bằng THCS

112 22CNO1 22CNO1.020 Võ Thanh Nguyên 19/08/1990 639 x x x x x x x 01 bằng THCS

113 22CNO1 22CNO1.012 Phạm Công Thành Nhân 11/10/2007 397 TT x x x x x x 02 bằng THCS

114 22CNO1 22CNO1.021 Võ Tấn Phát 17/06/2004 611 TT-THPT x x x x x x 01 bằng THPT

115 22CNO1 22CNO1.013 Võ Nguyễn Hoàng Phúc 21/03/2000 108 x-THPT x x x x x x

116 22CNO1 22CNO1.025 Nguyễn Thanh Sang 20/4/2001 685 x x x x x x x 01 bằng THCS

117 22CNO1 22CNO1.022 Phạm Hồng Thái 07/05/2004 657 TT x x x x x x 02 bằng THCS

118 22CNO1 22ĐCN1.001 Nguyễn Trí Thịnh 30/03/2000 173 x x x x x x x 01 bằng THCS

119 22CNO1 22CNO1.014 Huỳnh Lê Trí Trung 19/03/2001 186 x-THPT x x x x x x

120 22CNO1 22CNO1.015 Trương Anh Tuấn 15/05/2005 019 TT x x x x x x 02 bằng THCS

121 22CNO1 22CNO1.016 Thạch Quốc Việt 21/09/2005 285 TT x x x x x x 02 bằng THCS
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